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THÔNG BÁO
LỊCH PHỎNG VẤN CHƯƠNG TRÌNH TÂN HƯỚNG NAM

HỢP TÁC CHUYÊN BAN QUỐC TẾ
KỲMÙA THU THÁNG 9/2025

Trường Đại học Khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích (NCUT) xin trân trọng
thông báo lịch phỏng vấn đối với các bạn sinh viên Việt Nam báo danh chương trình Tân
Hướng Nam hợp tác chuyên ban hợp tác quốc tế - Hệ cử nhân 4 năm của trường Đại học
Khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích như sau:

Khu vực Hà Nội
Ngày tổ chức: 02-05/06/2025
Địa điểm: Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa Ngành Hà Nội
Số 13A22 – NV 10 mặt đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Khu vực TP.HCM
Ngày tổ chức: 07-08/06/2025
Địa điểm: Lầu 7, tòa nhà STA, số 618 đường 3-2, phường 14, Q.10. HCM
Sinh viên cần lưu ý:
1. Mang theo Hộ chiếu bản gốc, học bạ và bút viết.
2. Trang phục lịch sự, chỉnh tề.
3. Tham gia đúng giờ theo lịch đã thông báo.
4. Trong trường hợp ứng viên vắng mặt không có lý do chính đáng và không được

nhà trường chấp nhận, đồng nghĩa với việc học sinh đó tự ý hủy bỏ báo danh xét tuyển
và lập tức bị loại khỏi danh sách học sinh xét tuyển của nhà trường.

5. Vui lòng vào nhóm Line để cập nhật thông tin phỏng vấn, nếu ứng viên không
tham gia nhóm báo danh trước ngày 27/5/2025 đồng nghĩa với việc từ bỏ phỏng vấn.

6. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng gửi thư vào địa chỉ email: oia@ncut.edu.tw
để liên hệ văn phòng hợp tác quốc tế.

Đài Loan, ngày 23/05/2025
Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc Lập Cần Ích

https://line.me/ti/g/kUjFLX6uw9
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DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN
NGÀY 02/06/2025

Mã phỏng
vấn Họ tên tiếng việt ứng viên Ngày tháng năm

sinh
Khung giờ phỏng

vấn

060201 NGUYỄN THỊ LỆ 31/8/2004 13:00
02/06/2025

060202 ĐÀM THỊ THẢO 21/12/2002 13:00
02/06/2025

060203 ĐỖ THỊ TRUNG HẬU 29/8/2002 13:00
02/06/2025

060204 NGUYỄN SỸ QUYẾT 1/7/2002 13:00
02/06/2025

060205 CHU THỊ VÂNANH 10/08/2003 13:00
02/06/2025

060206 LÊ THỊ LAN 10/2/2005 13:00
02/06/2025

060207 NGUYỄN THỊ VÂNANH 20/5/2007 13:00
02/06/2025

060208 NGUYỄN NHẬTMINH 3/1/2007 13:00
02/06/2025

060209 NGUYỄN THỊ THÙY
HƯƠNG 23/3/2006 13:00

02/06/2025

060210 LÊ THANH TOÀN 26/10/2004 13:00
02/06/2025

060211 NGUYỄN ĐÌNH DUY 19/6/2006 13:00
02/06/2025

060212 NGUYỄN THỊ QUỲNH
TRANG 25/2/2006 13:00

02/06/2025

060213 PHAN QUANG THẮNG 18/3/2004 13:00
02/06/2025

060215 NGUYỄN KHÁNH LINH 2/5/2003 13:00
02/06/2025

060216 NGUYỄN VIỆTANH 26/8/2002 13:00
02/06/2025

060217 LƯU THỊ KHÁNH LY 17/9/2007 13:00
02/06/2025

060218 NGUYEN THI THU 24/7/2006 13:00
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02/06/2025

060219 PHẠM QUỐC VIỆT 24/9/2007 13:00
02/06/2025

060220 ĐỖ ÁNH NGUYỆT 25/11/2007 13:00
02/06/2025

060704 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 5/4/2006 13:00
02/06/2025
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DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN
NGÀY 03/06/2025

Mã phỏng
vấn Họ tên tiếng việt ứng viên Ngày tháng năm sinh Khung giờ

phỏng vấn

060301 TẠ DUY PHƯƠNG 15/1/2006 8:30
03/06/2025

060302 PHAN HỒNG NGỌC 1/12/2007 8:30
03/06/2025

060303 VŨ ÁNH NGUYỆT 7/6/2007 8:30
03/06/2025

060304 NGUYỄN YẾN NHI 18/11/2007 8:30
03/06/2025

060305 HOÀNGANH QUÂN 29/1/2003 8:30
03/06/2025

060306 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 31/12/2003 8:30
03/06/2025

060307 NGUYỄN THỊ MỸ PHỐ 1/10/2005 8:30
03/06/2025

060308 VÀNG THỊ HUYỀN
TRANG 25/3/2007 8:30

03/06/2025

060309 LINH THỊ TRANG 7/1/2007 8:30
03/06/2025

060310 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 2/3/2005 8:30
03/06/2025

060311 BÙI THỊ DIỆU LINH 10/11/2005 8:30
03/06/2025

060312 ĐÀO THỊ KIM NGÂN 12/8/2007 8:30
03/06/2025

060313 TRẦN MINH TRUNG
KIÊN 7/10/2006 8:30

03/06/2025

060314 NGUYẾN HỒNG ÁNH 25/7/2007 8:30
03/06/2025

060315 NGUYỄN TẤT TOÀN 6/11/2002 8:30
03/06/2025

060316 NGUYỄN NGỌC HÀ 10/3/2003 8:30
03/06/2025

060317 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 1/7/2007 8:30
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03/06/2025

060318 NGUYỄN THỊ NGA 3/2/2005 8:30
03/06/2025

060319 PHẠMMINH HIỀN 18/2/2005 8:30
03/06/2025

060320 HOÀNG VŨ THANH
HUYỀN 24/12/2007 8:30

03/06/2025

060321 ĐỒNG VĂN NHÂN 29/12/2007 8:30
03/06/2025

060322 LÊ THỊ KHÁNH LINH 5/1/2007 8:30
03/06/2025

060323 NGUYỄN PHẠM BÁ BIÊN 10/9/2007 8:30
03/06/2025

060324 ĐỒNG THỊ THANH NHÀN 18/2/2007 8:30
03/06/2025

060325 VŨ LÊ HIỀN TRANG 16/9/2007 8:30
03/06/2025

060326 NGUYỄN THU HUYỀN 2/2/2007 8:30
03/06/2025

060327 NGUYỄN THANH HÀ 3/1/2007 8:30
03/06/2025



No.57, Sec. 2, Zhongshan Rd., Taiping Dist., Taichung 41170, Taiwan (R.O.C.)
Phone: +8864-2392-4505 #2198
Fax: +8864-2392-3363

DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN
NGÀY 07/06/2025

Mã phỏng
vấn

Họ tên tiếng việt ứng viên Ngày tháng năm sinh
Khung giờ
phỏng vấn

060701 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN 25/6/2003 8:30
07/06/2025

060702 BÙI LÊ PHÚ 27/11/2006 8:30
07/06/2025

060703 ĐĂNG THỊ NGỌC HUYỀN 16/4/2007 8:30
07/06/2025

060705 NGUYỄN ĐỨC DANH 23/6/2007 8:30
07/06/2025

060706 VÕ THỊ MINH THƯ 4/9/2006 8:30
07/06/2025

060707 LÊ THỊ KIM PHỤNG 17/3/2006 8:30
07/06/2025

060708 NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN 7/9/2007 8:30
07/06/2025

060709 VÕ CÔNG THỦ 3/2/2002 8:30
07/06/2025

060710 NGUYỄN VƯƠNG MỸ
TRANG 17/2/2000 8:30

07/06/2025

060711 TRẦN DUYÊNANH 9/1/2006 8:30
07/06/2025

060712 TĂNG THỊ HUỲNH CHÂN 10/6/2002 8:30
07/06/2025

060713 NGUYỄN MINH KHÔI 30/11/2007 8:30
07/06/2025

060714 BÙI VĂN TUẤN 19/5/2007 8:30
07/06/2025

060715 NGUYỄN ĐẮC HOÀNGAN 24/08/2007 8:30
07/06/2025

060716 NGUYỄN HỮU THIỆN 24/04/2007 8:30
07/06/2025

060717 ĐẶNG KIM NGÂN 13/2/2007 8:30
07/06/2025

060718 ĐỖ NHƯ QUỲNH 7/6/2007 8:30
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07/06/2025

060719 QUẢNANH KHOA 19/9/2007 8:30
07/06/2025

060720 NGUYỄN HOÀNG TÂN 14/08/2007 8:30
07/06/2025

060721 NGUYỄN TIỂU DIỆP 7/9/2007 8:30
07/06/2025

060328 NGUYỄN NGỌC BẢO
LUÂN 11/4/2007 8:30

07/06/2025

060329 HUỲNH QUỐC THÁI HÒA 9/3/2007 8:30
07/06/2025

060722 PHẠM THU LÀI TRÂM 12/08/2001 8:30
07/06/2025

060214 PHẠM THỊ HUỆ 10/1/2005 8:30
07/06/2025

DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN
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NGÀY 08/06/2025
Mã phỏng

vấn Họ tên tiếng việt ứng viên Ngày tháng năm sinh Khung giờ
phỏng vấn

060801 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 7/12/2006 8:30
08/06/2025

060802 TRẦN TRỌNG TUẤN 30/9/2007 8:30
08/06/2025

060803 VÕ MINH KHÁNH 20/3/2007 8:30
08/06/2025

060804 LÂM THỊ TRÚC PHƯƠNG 21/7/2007 8:30
08/06/2025

060805 NGÔ HUỲNH THÚYDIỆU 24/1/2007 8:30
08/06/2025

060806 TRẦN THỊ TUYẾT SANG 18/12/2007 8:30
08/06/2025

060687 PHAN THỊ THU THẢO 10/11/2007 13:00
08/06/2025

060808 NGUYỄN VÕ TRUNG KIÊN 27/4/2007 8:30
08/06/2025

060809 TRỊNH HOÀNG HUY 27/1/2007 8:30
08/06/2025

060810 THÁI VĂN LUÂN 20/3/2007 8:30
08/06/2025

060811 LÂM GIA LẬP 7/11/2007 8:30
08/06/2025

060812 LATHẾ HIỂN 12/12/2007 8:30
08/06/2025

060813 ONG THỊ DIỆU DÀNG 5/8/2007 8:30
08/06/2025

060814 TĂNG THỊ NGỌC HOA 9/2/2007 8:30
08/06/2025

060815 NGÔ TRỌNG HIỀN 30/7/2007 8:30
08/06/2025

060816 NGUYỄN THÚYAN 18/3/2007 8:30
08/06/2025

060817 THẠCH THANH NHỰT 5/8/2007 8:30
08/06/2025

060818 TĂNG TIẾN LỢI 22/2/2007 8:30
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08/06/2025

060819 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG
GIANG 10/11/2007 8:30

08/06/2025

060820 NGUYỄN NGỌC GIÀU 24/8/2007 8:30
08/06/2025

060821 LÝ NHẬT HÀO 10/4/2007 8:30
08/06/2025

060822 NGUYỄN PHÚC THỊNH 11/6/2007 8:30
08/06/2025

060823 TRẦN THỊ MINH HƯƠNG 11/5/2007 8:30
08/06/2025

060824 THÁI THỊ KIỀU TRANG 3/3/2007 8:30
08/06/2025

060825 NGUYỄN THÁI HỌC 17/6/2007 8:30
08/06/2025

060826 CHÂU THỊ QUỲNH DUYÊN 25/2/2007 8:30
08/06/2025

060827 LÝ NGỌC HÂN 21/5/2007 8:30
08/06/2025

060828 LIÊU THỊ PHƯƠNG 7/4/2007 8:30
08/06/2025

060829 THẠCH THỊ NGỌC Ý 1/1/2007 8:30
08/06/2025

060830 MAI HÊL 22/6/2007 8:30
08/06/2025

060831 LÝ THỊ PHÚC 19/11/2007 13:00
08/06/2025

060832 LÝ ÁNH NHƯ NGUYỆT 5/10/2007 13:00
08/06/2025

060833 LÂM CHẤN NGUYÊN 26/9/2007 13:00
08/06/2025

060834 LÂM T. SU VANA 27/6/2007 13:00
08/06/2025

060835 VÕ NGỌC TRÂM 10/1/2007 13:00
08/06/2025

060836 HUỲNH THỊ HUYÊN 10/7/2007 13:00
08/06/2025

060837 THÁI HOÀNG KHẢI 9/1/2007 13:00
08/06/2025



No.57, Sec. 2, Zhongshan Rd., Taiping Dist., Taichung 41170, Taiwan (R.O.C.)
Phone: +8864-2392-4505 #2198
Fax: +8864-2392-3363

060838 GIANG HÁN NGHĨA 25/3/2007 13:00
08/06/2025

060839 NGUYỄN XUÂN HUY 15/6/2007 13:00
08/06/2025

060840 PHẠM HOÀNG PHÚC 7/4/2007 13:00
08/06/2025

060841 NGUYỄN THỊ BĂNG BĂNG 19/4/2007 13:00
08/06/2025

060842 PHẠM HOÀN MỸ 31/10/2007 13:00
08/06/2025


